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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ Y TẾ
Số:          /BC-SYT
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày    tháng  năm 2025



BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ) 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế đã tiến hành tổng kết việc thi hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ). Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

1. Bối cảnh trong nước liên quan đến quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn bàn thành phố Hải Phòng (cũ)

“Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội”. Đó là quan điểm chỉ đạo, định hướng công tác dân số trong tình hình mới tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TW).  
Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 25/11/2023 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp: “Đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và phát triển theo hướng quy mô, cơ cấu, phân bố hợp lý, cân bằng tỉ số giới tính khi sinh ở mức tự nhiên và duy trì mức sinh thay thế trên phạm vi cả nước, nhất là đối với một số địa bàn và nhóm dân cư. Nâng cao chất lượng dân số, tận dụng hiệu quả thời kỳ dân số vàng; sớm hoàn thiện khung chính sách quốc gia thích ứng với quá trình già hoá dân số; đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới: “Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số phù hợp với những thay đổi về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân cư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. … Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cặp vợ chồng và cá nhân sinh đủ hai con, ưu tiên và chú trọng đối với các địa bàn có mức sinh thấp, dân tộc ít người; các chính sách nhằm duy trì tỉ suất sinh thay thế; thu hẹp khoảng cách mất cân bằng giới tính khi sinh để sớm đưa về mức cân bằng tự nhiên; xây dựng và ban hành các chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi để tăng tuổi thọ bình quân, tăng số năm khỏe mạnh, bảo đảm thích ứng với già hóa dân số và nâng cao chất lượng dân số. Nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, chính sách việc làm, trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động sinh con và nuôi con nhỏ”.
Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân đã đưa ra quan điểm chỉ đạo: “Người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất trong xây dựng, thực hiện các chính sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, số năm sống khỏe để phát triển toàn diện; được tiếp cận đầy đủ, công bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế, trong đó quan tâm đặc biệt đến trẻ em, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội và bảo đảm bình đẳng giới. Đề cao ý thức phòng bệnh, lối sống lành mạnh, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân”.
Thực hiện các chỉ đạo của Đảng nêu trên, Nhà nước đã chỉ đạo Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 09/12/2021) để triển khai các quan điểm nêu trên, như khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế ở vùng có mức sinh cao, mức sinh thấp, mức sinh thay thế; khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số; khuyến khích cộng tác viên dân số và yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Thông tư, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nội dung khuyến khích, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số của địa phương”.
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế đã tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND). Tỉnh Hải Dương (cũ) không ban hành Nghị quyết quy định về nội dung này.

Ngày 03/6/2025, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 07/2025/UBTVQH15 về sửa đổi, bổ sung Điều 10 Pháp lệnh Dân số quy định quyền và nghĩa vụ của các cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản “Quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cặp vợ chồng, cá nhân trên cơ sở bình đẳng”. 
Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố Hải Phòng đã được sắp xếp lại trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng (cũ). Nghị quyết số 1669/QH-UBTVQH ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hải Phòng năm 2025: “Sau khi sắp xếp, thành phố Hải Phòng có 114 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã, 45 phường và 02 đặc khu”.
Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính dẫn tới việc thay đổi các cơ chế, chính sách của thành phố đối với các đối tượng được thụ hưởng chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. 
Vì vậy, để các quy định về chế độ, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng (mới) phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, phù hợp với việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương; đồng thời kịp thời có cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chính sách, sớm được áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố. Do đó, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng là rất cần thiết trong tình hình thực tiễn hiện nay. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND, Sở Y tế thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND phục vụ xây dựng Nghị quyết “quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
- Ngay sau khi Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo các sở, ngành ban hành phối hợp thực hiện các nội dung của Nghị quyết; theo đó, Sở Y tế là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích hỗ trợ. Hệ thống các văn bản của thành phố hướng dẫn về chính sách được ban hành, triển khai đầy đủ, kịp thời đến các cấp, các ngành và tổ chức đoàn thể có liên quan đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện tốt chính sách.

- Sở Y tế đã tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành và trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:
Năm 2023: Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/3/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND; ban hành Hướng dẫn số 03/HD-SYT ngày 13/5/2023 thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND.
Năm 2024: Tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 19/9/2024 triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND thay thế Kế hoạch số 92/KH-UBND; ban hành Hướng dẫn số 04/HD-SYT thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 19/9/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND thay thế Hướng dẫn số 03/HD-SYT; Báo cáo số 204/BC-SYT ngày 19/6/2024 báo cáo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố; Báo cáo số 96/BC-CCDS ngày 20/12/2024 báo cáo Sở Y tế tình hình thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND.
Năm 2025: Ban hành Kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND; Công văn số 2719/SYT-DSTE ngày 13/6/2025 về việc thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND; Công văn số 2351/SYT-DSTE ngày 27/5/2025 về việc đảm bảo hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND. Kế hoạch số 62/KH-SYT ngày 21/3/2025 tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi năm 2025.

Phối hợp với Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân thành phố các Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND năm 2023, 2024: Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 07/8/2024. 
Ban hành Quyết định số 382/QĐ-SYT ngày 14/3/2025 về việc phân bổ dự toán thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND cho các đơn vị ngành y tế, Công văn số 121/SYT-CCDS ngày 10/01/2024 thực hiện Quyết định số 4656/QĐ-UBND, Công văn số 3089/SYT-CCDS ngày 23/8/2024 về việc thực hiện Quyết định số 2797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện. Công văn số 2867/SYT-KHTC ngày 08/8/2024 về việc phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND. 
Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố, Trung tâm Y tế đã tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện (cũ) ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND và Hướng dẫn thực hiện triển khai đến các xã, phường, thị trấn.
Để triển khai thực hiện các chính sách quy định tại Nghị quyết, ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi triển khai trên địa bàn toàn thành phố, kế hoạch tổ chức truyền thông lồng ghép nội dung “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” trong hương ước, quy ước của các thôn, tổ dân phố; hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.

Sở Y tế, Chi cục Dân số và Trẻ em duy trì giao ban chuyên môn định kỳ hàng quý với Trung tâm Y tế các quận, huyện kết hợp với đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ- HĐND, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ trong quá trình thi hành Nghị quyết tại cơ sở.
2. Công tác phổ biến, tuyên truyền, tập huấn về Nghị quyết
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, chỉ đạo triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở Y tế; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách khuyến khích, hỗ trợ của thành phố thông qua nhiều  hình thức khác nhau.
Tổ chức 50 lớp tập huấn, phổ biến triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND cho hơn 5.000 đại biểu là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ y tế, dân số các cấp, cộng tác viên dân số.
Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển thành phố, Hội Người cao tuổi, Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố tổ chức 55 cuộc truyền thông, hội thảo, tập huấn cho hội viên, đoàn viên, nhân dân. Phối hợp với Đài PTTH Hải Phòng xây dựng, phát sóng 12 phóng sự, tin bài, 05 chuyên mục, 03 thông điệp phát thanh, phối hợp với các Báo viết, đưa 51 tin, bài tuyên truyền nội dung, những hoạt động triển khai Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND.
Các địa phương tổ chức 429 buổi cung cấp thông tin nội dung Nghị quyết 15 cho hơn 20.000 đại biểu cấp ủy, chính quyền, người có uy tín trong cộng đồng; tuyên truyền hơn 224 tin, bài qua các trang fanpage, website của Chi cục, cơ quan Dân số các quận, huyện; phát thanh hơn 3.000 lượt tin, bài phát sóng loa phát thanh địa phương. 
Việc triển khai và đảm bảo các biện pháp thi hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển từ thành phố đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển các cấp. Sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ y tế - dân số và hơn 1.700 cộng tác viên dân số thực hiện tuyên truyền, phổ biến, triển khai các hoạt động thi hành các chính sách của Nghị quyết.

3. Kinh phí thực hiện Nghị quyết
- Năm 2023: Kinh phí cấp: 6.893.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn) theo Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Năm 2024: Kinh phí cấp: 4.955.295.000 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu hai trăm chín mươi năm nghìn đồng chẵn) theo Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 07/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Năm 2025: Kinh phí cấp: 6.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn) theo Quyết định số 382/QĐ-SYT ngày 14/3/2025 của Sở Y tế về việc phân bổ dự toán thực hiện nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND cho các đươn vị ngành y tế.
- Tổng kinh phí đã thực hiện năm 2023, 2024 và đến 30/6/2025 là: 13.921.434.300 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ chín trăm hai mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn ba trăm đồng).
4. Kết quả thi hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND (tính đến ngày 30/6/2025)
4.1 Chính sách khuyến khích, hỗ trợ để duy trì mức sinh thay thế

a) Đối với xã, phường, thị trấn (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3)
- Trên cơ sở kinh phí thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND năm 2023 được phân bổ, Sở Y tế chỉ đạo Chi cục ban hành Quyết định số 06/QĐ-CCDS ngày 18/01/2024 về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách khuyến khích, hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Cát Hải tổ chức thẩm định tại 02 xã Hiền Hào, Việt Hải (theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện Cát Hải).
- Kết quả thẩm định: Có 02/02 xã đạt tiêu chí xã thuộc khu vực hải đảo đạt tỷ lệ từ 70% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con và trình Sở Y tế công nhận.
- Kinh phí: Trung tâm Y tế huyện Cát Hải chi hỗ trợ các hoạt động công tác dân số cấp xã và quyết toán kinh phí (theo Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố).

b) Đối với cá nhân

* Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con trước 35 tuổi và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai (quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3)
- Trung tâm Y tế đã tổng hợp, thẩm định, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ cho các cá nhân đủ điều kiện được khuyến khích, hỗ trợ.

- Kết quả: Toàn thành phố có 223 người đủ điều kiện được khuyến khích, hỗ trợ (Ngô Quyền 01 người, Lê Chân 02 người, Hải An 05 người, Kiến An 01 người, Đồ Sơn 03 người, An Dương 08 người, Tiên Lãng 23 người, Vĩnh Bảo 103 người, Kiến Thụy 51 người, Thủy Nguyên 16 người, Bạch Long vĩ 10 người).
- Kinh phí: Trung tâm Y tế quận, huyện chi hỗ trợ và quyết toán kinh phí theo quy định được phân bổ.
* Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; các đối tượng bảo trợ xã hội; người sống tại huyện đảo, xã đảo và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại (quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3)
- Trung tâm Y tế các quận, huyện đã tổng hợp, thẩm định, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ cho các cá nhân đủ điều kiện được khuyến khích, hỗ trợ.

- Kết quả: Toàn thành phố có 928 người đủ điều kiện được khuyến khích, hỗ trợ (Hải An 10 người, Tiên Lãng 10 người, Vĩnh Bảo 05, Kiến Thụy 09 người, huyện Cát Hải 869 người, Bạch Long Vỹ 25 người).
- Kinh phí: Trung tâm Y tế quận, huyện chi hỗ trợ và quyết toán kinh phí (theo Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 07/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết định số 383/QĐ-SYT ngày 14/3/2025 của Sở Y tế).
4.2 Chính sách khuyến khích, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

a) Đối với tập thể (quy định tại khoản 1 Điều 4)
Ban hành Kế hoạch số 144/KH-SYT ngày 24/10/2023 về tổ chức truyền thông lồng ghép đưa nội dung “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” bổ sung vào hương ước, quy ước, thực hiện thí điểm tại 14 xã, phường của 14 quận, huyện cho hơn 700 đại biểu thuộc cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng làng, Tổ trưởng dân phố và Trưởng ban công tác mặt trận ở cơ sở và nhân dân. Năm 2024, Chi cục ban hành 49/KH-CCDS ngày 05/9/2024, có 33 xã, phường, thị trấn thuộc 14 quận tổ chức truyền thông lồng ghép.
Toàn thành phố có 88 thôn, tổ dân phố đưa nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước.  

b) Đối với cá nhân (quy định tại khoản 2 Điều 4)
Năm 2024, tổ chức Hội nghị tọa đàm giao lưu, trao kinh phí khuyến khích hỗ trợ (5.000.000 đồng/gia đình) cho 08 gia đình đủ điều kiện (theo đề nghị của các quận, huyện).
Kinh phí: Chi hỗ trợ và quyết toán kinh phí (theo Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố).

4.3. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng dân số

a) Chính sách tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh (quy định tại khoản 1 Điều 5)

- Trung tâm Y tế đã tổng hợp, thẩm định, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ cho các cá nhân đủ điều kiện được khuyến khích, hỗ trợ.

- Toàn thành phố có 770 người đủ điều kiện được hỗ trợ, trong đó:

+ Hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh có 305 người đủ điều kiện được hỗ trợ (Tiên Lãng 03 người, Cát Hải 302 người).

+ Hỗ trợ thực hiện tầm soát sơ sinh có 465 trẻ (Lê Chân 01 trẻ, Dương Kinh 01 trẻ, Tiên Lãng 03 trẻ, Cát Hải 460 trẻ).

- Kinh phí: Trung tâm Y tế chi hỗ trợ và quyết toán kinh phí theo quy định (theo Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 29/12/202, Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 07/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết định số 383/QĐ-SYT ngày 14/3/2025 của Sở Y tế).
b) Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

* Chính sách hỗ trợ tổ chức tư vấn, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi (quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 5).

- Hàng năm, Sở Y tế ban hành Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, hướng dẫn Trung tâm Y tế quận, huyện triển khai kế hoạch. Trung tâm Y tế quận, huyện đã tham mưu Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi tại địa phương, chỉ đạo các khoa, phòng liên quan, Trạm Y tế tổ chức các hoạt đồng truyền thông, tư vấn, rà soát, nắm bắt đối tượng, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư để tiến hành khám sức khỏe cho người cao tuổi.

- Kết quả: 

+ Năm 2023, 2024: 15/15 quận, huyện đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi với 115 lượt xã, phường, thị trấn trên 10.000 dân và 168 lượt xã, phường, thị trấn dưới 10.000 dân cho 51.915 người cao tuổi.

+ Tính đến ngày 30/6/2025: 14 quận, huyện tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi với 59 xã, phường, thị trấn trên 10.000 dân và 59 xã, phường, thị trấn dưới 10.000 dân cho 24.392 người cao tuổi.

- Kinh phí: Trung tâm Y tế quận, huyện thực hiện quyết toán kinh phí (theo Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, Quyết định số 2797/QĐ-UBND ngày 07/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết định số 383/QĐ-SYT ngày 14/3/2025 của Sở Y tế) và bằng nguồn kinh phí của địa phương, nguồn kinh phí hợp pháp khác.
* Chính sách hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 5).

Trung tâm Y tế các quận, huyện đã phối hợp với các ngành có liên quan lựa chọn, triển khai thành lập Câu lạc bộ tại 100% các thôn/tổ dân phố, ra mắt, thành lập Ban Điều hành, ban hành quy chế hoạt động và duy trì hoạt động Câu lạc bộ thường xuyên.  
- Kết quả: Có 38 xã, phường thuộc 14/14 quận, huyện đã thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

 - Kinh phí: Triển khai các hoạt động và quyết toán năm 2024, 2025 theo quy định.
4.4. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số (quy định tại Điều 6)
- Trung tâm Y tế quận, huyện rà soát, tổng hợp, kiểm tra, thẩm định kết quả theo đề nghị của các xã, phường. Thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức họp thẩm định các hồ sơ đủ điều kiện và chi hỗ trợ theo quy định. 
- Kết quả: Năm 2023, 2024 có 155 cộng tác viên dân số được nhận khuyến khích, hỗ trợ.
4.5. Đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật 
a) Ưu điểm 

Việc ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND đảm bảo theo đúng quy định về thẩm quyền, thể thức, quy trình xây dựng của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Sở Y tế đã kịp thời tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn tại địa phương tại thời điểm ban hành chính sách.
Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân thực hiên tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố đã thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước theo đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật của nhà nước thuộc lĩnh vực dân số và theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

Việc ban hành các chính sách trên đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số góp phần quan trọng vào kết quả đạt được của công tác dân số toàn thành phố, cụ thể như sau: 
* Chính sách khuyến khích hỗ trợ duy trì mức sinh thay thế:

Chính sách góp phần khuyến khích phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi, bảo đảm duy trì ổn định mức sinh, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên toàn thành phố ổn định dưới 1%; quy mô dân số được duy trì ổn định, tổng tỷ suất sinh dao động từ 2,1-2,3 con/phụ nữ, có tác động kéo dài thời gian cơ cấu dân số vàng của thành phố, hạn chế tốc độ già hoá dân số để có nguồn nhân lực phát triển thành phố bền vững. 

* Chính sách khuyến khích, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Năm 2024: có 08 gia đình đủ điều kiện được khuyến khích, hỗ trợ qua đó biểu dương, nêu gương các gia đình sinh con gái, nuôi dạy con thành đạt, đề cao vai trò vị trí của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội.

Toàn thành phố có có 88 thôn, tổ dân phố đưa nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước. Các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền lồng ghép đưa nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh bổ sung vào hương ước, quy ước góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của các cặp vợ chồng, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong việc lựa chọn giới tính thai nhi, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Qua đó, góp phần từng bước khống chế tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố (năm 2020 tỷ số giới tính khi sinh của thành phố ở mức 112,0 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; năm 2022 là 110,97, năm 2024 là 110,67), hướng tới sự phát triển bền vững và công bằng giới.

* Chính sách khuyến khích, hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng dân số

Đối tượng thụ hưởng chính sách là phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội hoặc người sống tại vùng hải đảo, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) là đối tượng yếu thế trong xã hội, cần được bảo vệ. Với việc thực hiện chính sách tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh góp phần giảm chi phí của gia đình cho tầm soát bệnh tật, góp phần giảm tỷ lệ trẻ em sinh ra bị mắc bệnh, tật bẩm sinh, giúp trẻ sinh ra bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề về thể chất, trí tuệ, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng; giảm gánh nặng của Nhà nước, gia đình trong việc điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng (tỷ lệ sàng lọc trước sinh năm 2022 là 60,02%, năm 2024 là 75% tăng 14,92%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh năm 2022 là 61,23%, năm 2024 là 70,50% tăng 9,27%).

Hỗ trợ kinh phí để khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi phát hiện sớm các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm, điều trị dự phòng các bệnh thường gặp; cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khoẻ; lập hồ sơ quản lý sức khoẻ cho người cao tuổi; chủ động can thiệp sớm giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí điều trị từ đó giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật cho người cao tuổi góp phần nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với già hoá dân số (năm 2022 là 50%, năm 2024 là 74% tăng 24%). Chính sách tác động tích cực, phù hợp nguyên tắc bình đẳng giới, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi.

* Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số

Cộng tác viên dân số là “chân rết” quan trọng giúp công tác dân số của địa phương và thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ Trung ương giao, đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân sinh đủ 02 con, thực hiện các biện pháp tránh thai, các chỉ tiêu về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi... Góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về dân số, giới, bình đẳng. Thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số theo Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND giúp đội ngũ này yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác dân số của thành phố.

b) Bất cập, hạn chế
Chính sách khuyến khích, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đối với cá nhân tiêu chí còn cao “khuyến khích, hỗ trợ đối với cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh 02 con một bề gái, cam kết không sinh thêm con, được công nhận gia đình văn hoá tiêu biểu cấp thành phố”, nên đối tượng đủ điều kiện được khuyến khích, hỗ trợ còn hạn chế do vậy chưa tác động và lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Mặt khác, ngày 03/6/2025 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 07/2025/UBTVQH15 về sửa đổi, bổ sung Điều 10 Pháp lệnh Dân số quy định quyền và nghĩa vụ của các cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạchh hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản “Quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cặp vợ chồng, cá nhân trên cơ sở bình đẳng”. Do vậy cần điều chỉnh chính sách để không vi phạm quy định của Pháp lệnh số 07/2025/PL-UBTVQH15, đồng thời mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, sớm đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên.
Chính sách tư vấn, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi: Số người cao tuổi được tư vấn, khám sức khoẻ định kỳ còn rất ít (từ năm 2023 đến nay, trung bình có khoảng 7% người cao tuổi/năm) do nguồn kinh phí được bố trí chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế, chưa mở rộng được khám cận lâm sàng.
Việc thực hiện chủ trương sáp nhập xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh nên một số chính sách của Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy mô dân số cấp xã lớn, địa bàn rộng (chính sách khuyến khích, hỗ trợ để duy trì mức sinh thay thế, chính sách chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi); không còn chính quyền cấp huyện (chính sách khuyến khích, hỗ trợ để duy trì mức sinh thay thế áp dụng cho huyện đảo Bạch Long Vỹ, cá nhân thuộc huyện đảo, xã đảo).

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc hợp nhất thành phố Hải Phòng với tỉnh Hải Dương thành thành phố Hải Phòng (mới). Tỉnh Hải Dương (phía Tây thành phố) không ban hành Nghị quyết quy định các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh. Do vậy, việc sáp nhập tỉnh đã phát sinh các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối tượng ở phía Đông thành phố được hỗ trợ, phía Tây thành phố không được hỗ trợ. Điều này dẫn đến việc thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng không đồng nhất trên địa bàn thành phố hiện nay. 
Hiện nay, mức sinh không đồng đều giữa các địa phương và dự báo trong những năm tiếp theo mức sinh sẽ giảm xuống thấp, xu hướng nam nữ thanh niên ngại kết hôn, kết hôn muộn, sinh ít con hoặc không muốn sinh con đang có chiều hướng gia tăng ở giới trẻ. Điều này sẽ dẫn đến tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, dân số thành phố sớm bước vào giai đoạn dân số già, nguy cơ thiếu hụt nguồn lực lao động, ảnh hưởng đến mục tiêu duy trì mức sinh hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Do vậy cần điều chỉnh các chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hoá dân số trong tình hình mới.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số được áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng mới (sau sáp nhập), đồng thời, bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện của hệ thống pháp luật và các quy định về chính quyền địa phương 02 cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực Dân số và phát triển. Sở Y tế xin đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành “Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, bao gồm một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ cụ thể như sau:
1. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ duy trì mức sinh thay thế

a) Khuyến khích, hỗ trợ một lần 3.000.000 (ba triệu đồng) đối với phụ nữ sinh con thứ 02 (hai) trước 35 tuổi.

b) Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; người sống tại đặc khu Bạch Long Vỹ và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại được hỗ trợ như sau:

b1) Hỗ trợ một lần: 1.000.000 đồng/người đặt dụng cụ tử cung (một triệu đồng); 2.000.000 đồng/người cấy thuốc tránh thai (hai triệu đồng)

b2) Hỗ trợ hàng năm: 500.000 đồng/người tiêm thuốc tránh thai (năm trăm nghìn đồng)

b3) Hỗ trợ hàng năm người sử dụng: Viên uống tránh thai, bao cao su.

2. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/gia đình (ba triệu đồng) đối với gia đình sinh 02 (hai) con một bề là gái, có con đạt giải văn hóa cấp thành phố trở lên.

3. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng dân số

3.1. Chính sách tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh

a) Hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/phụ nữ (ba triệu đồng) đối với phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, sống tại đặc khu Bạch Long Vỹ thực hiện tầm soát trước sinh ít nhất 04 (bốn) bệnh, tật bẩm sinh (bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, hội chứng Edward, hội chứng Down, hội chứng Patau).

b) Hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/trẻ (ba triệu đồng) đối với trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, sống tại đặc khu Bạch Long Vỹ thực hiện tầm soát sơ sinh ít nhất 03 (ba) bệnh, tật bẩm sinh (bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh).

3.2. Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

a) Hỗ trợ hàng năm đối với xã, phường, đặc khu khi tổ chức tư vấn, khám sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi, sàng lọc một số bệnh thường gặp (bao gồm: khám nội tổng quát, khám mắt, xét nghiệm chức năng gan, mỡ máu, đường máu, điện tim, siêu âm ổ bụng) cho người cao tuổi tại xã, phường, đặc khu.

b) Hỗ trợ hàng năm 20.000.000 đồng/xã, phường, đặc khu (hai mươi triệu đồng) cho hoạt động tư vấn, truyền thông, vận động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và quản lý hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

4. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với cộng tác viên

Khuyến khích, hỗ trợ hàng năm 2.000.000 đồng/cộng tác viên tiêu biểu/xã, phường, đặc khu (hai triệu đồng) khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm.
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng (cũ), Sở Y tế kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.
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